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toµ ¸n nh©n d©n huyÖn gia l©m 

thµnh phè hµ néi 

 

Bản án số: 116/2018/HSST 

Ngày 16/10/2018 

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LÂM 

                    Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm, gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa : Ông Vũ Quang Long. 

Các hội thẩm nhân dân:  1. Ông  Nguyễn Huy Cự - Nghề nghiệp: chuyên 

viên Phòng giáo dục huyện Gia Lâm, nghỉ hưu. 

                                  2. Bà Nguyễn Thị Nga - Cán bộ Hội phụ nữ xã 

Đa Tốn. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: bà Lê Thị Huyền - Cán bộ Tòa án nhân 

dân huyện Gia Lâm- thành phố Hà Nội.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm- thành phố Hà Nội, tham gia 

phiên tòa: bà Vũ Thị Nhiên -  kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 10 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 72/2016/HSST, ngày 

06/07/2016, đối với bị cáo: 

LÊ TIẾN D  sinh 1977. ĐKNKTT và chỗ ở: 5/484/74 Hà  Huy Tập, thị trấn 

Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ học vấn: 12/12. 

Bố: Lê Văn N sinh 1945. Mẹ: Nguyễn  Thị V sinh 1951. Gia đình có 3 anh em, bị 

cáo là con thứ 2.Vợ: Tạ Thị Kim L, sinh 1976. Con: Có 1 con sinh 2003. TATS: 

Không. 

- Nhân thân: Ngày 02/5/2018, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Gia Lâm ra 

quyết định khởi tố và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Tiến D về tội Tàng trữ 

trái phép chất ma túy.  

Bị cáo hiện đang thi hành án theo Quyết định thi hành án số 65/2018/QĐ-CA 

ngày 21/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm về tội “ Tàng trữ trái phép chất 

ma túy” tại Trại tạm giam số 2- Công an Hà Nội. 
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 Có mặt tại phiên toà. 

Người bị hại: 

Chị Tạ Thị Kim L sinh 1976. Nơi cư trú: 5/484/74 Hà  Huy Tập, thị trấn Y, G, 

Hà Nội. Có mặt tại phiên tòa.  

 

 NỘI DUNG VỤ ÁN 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên 

tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Ngày 27/2/2018 chị Tạ Thị Kim L, sinh năm 1976, trú tại: Hà Huy Tập, thị 

trấn Y, G, Hà Nội đến công an thị trấn Y trình báo về việc chị bị chồng là Lê Tiến D 

dùng dao đâm vào vùng bụng gây thương tích tại cửa hàng bán thuốc của anh Đinh 

Văn H, sinh 1989 ở 448 Hà Huy Tập, thị trấn Y, G, Hà Nội . Vật chứng thu giữ do 

anh H giao nộp : 01 con dao (loại dao phóng lợn) chiều dài 35 cm, lưỡi dao bằng 

kim loại sáng màu có chiều dài 21 cm, chiều rộng nhất của lưỡi dao kích thước 7,5 

cm, chuôi dao bằng gỗ có chiều dài 14 cm (BL 29). 

Theo Lê Tiến D khai nhận: Do nghi ngờ chị L có quan hệ tình cảm với người 

khác nên khoảng 17 giờ ngày 26/2/2018 D đi ra chỗ chị L bán thịt ở chợ cóc thôn C, 

xã Y mục đích bảo chị L về nhà để nói chuyện. Thấy chị L không về, D chửi và 

dùng tay không tát vào mặt chị L thì chị L bỏ chạy. Dũng đuổi theo L đến chỗ bàn 

bán thịt của chị L thấy có con dao ở đó D cầm và tiếp tục đuổi theo chị L đến cửa 

hàng bán thuốc 448 H thì giữa D và chị L lại cãi chửi nhau, lúc này D cầm con dao ở 

tay phải đâm 1 phát vào vùng bụng chị L theo chiều từ sau về trước làm chị L bị 

thương tích.  

Tỷ lệ thương tích của chị Tạ Thị Kim L, được xác định theo kết luận giám 

định số 314 ngày 11/4/2018 của Trung tâm pháp y - Sở y tế Hà Nội thể hiện : “Phần 

khám giám định có thương tích: Sẹo vết thương vùng hạ sườn phải kích thước 

3,5,cm x 3 cm, còn chỉ, khô. Ấn đau vùng hạ sườn phải; Sẹo mổ nội soi vùng thượng 

vị và rốn kích thước mỗi sẹo 2 cm x 0,3 cm. Sẹo phẳng, hồng, mềm; Sẹo dẫn lưu 

vùng hố chậu phải kích thước 1 cm x 3 cm. Sẹo phẳng, hồng, mềm; Các bộ phận 

khác bình thường. Kết luận tại thời điểm giám định: Các sẹo vết thương, vết mổ: 
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3%; Phẫu thuật nội soi ổ bụng đốt cầm máu vết thương bao gan: 10 %. Tỷ lệ tổn hại 

sức khỏe: 13 % (mười ba phần trăm). Nhiều khả năng các thương tích do vật có 

cạnh sắc gây nên. 

Về trách nhiệm dân sự: Chị L không có yêu cầu D bồi thường.  

Tại bản cáo trạng số 38/CT/VKS ngày 20/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Gia Lâm truy tố Lê Tiến D về tội “ Cố ý giây nthương tích” theo khoản 2 

Điều 134 BLHS 1015. 

Tại phiên tòa, bị cáo D khai: Do nghi ngờ chị L có quan hệ tình cảm với 

người khác nên khoảng 17 giờ ngày 26/2/2018 D đi ra chỗ chị L bán thịt có dùng 

dao ở chợ cóc thôn C, xã Y mục đích bảo chị L về nhà để nói chuyện nhưng do chị L 

không về, D chửi và dùng tay không tát vào mặt chị L thì chị L bỏ chạy vào cửa 

hàng bán thuốc số 448 Hà Huy Tập, thị trấn Y. Dũng đuổi đến và tiếp tục cãi chửi 

nhau với chị L. Bị cáo đã dùng dao cầm ở bàn bán thịt trước đó của chị L, đâm 1 

phát vào vùng bụng chị L theo chiều từ sau về trước làm chị L bị thương tích.  

Bị hại chị Tạ Thị Kim L: 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm sau khi luận tội vẫn giữ 

nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Lê Tiến D và đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng:  Khoản 2 Điều 134; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 56; Điều 38 BLHS 2015; 

xử phạt bị cáo Lê Tiến D từ  30 - 36 tháng tù, buộc D phải tổng hợp hình phạt 27 

tháng tù của bản án số 72/2018/HSST ngày 19/7/2018 của TAND huyện Gia Lâm có 

hiệu lực pháp luật. Tổng hợp bản án buộc D phải chấp hành từ 57 đến 63 tháng tù. 

Hạn tù tính từ ngày 23/4/2018, ngày bắt theo bản án số 72/2018/HSST ngày 

19/7/2018. 

Vật chứng vụ án: 01 con dao (loại dao phóng lợn) chiều dài 35 cm, lưỡi dao 

bằng kim loại sáng màu có chiều dài 21 cm, chiều rộng nhất của lưỡi dao kích thước 

7,5 cm, chuôi dao bằng gỗ có chiều dài 14 cm (BL 29), cho tịch thu tiêu hủy. 

Dân sự: Không giải quyết vì chị L không yêu cầu.  
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Căn cứ những tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ kết quả 

phần tranh luận, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát 

viên, bị cáo và người tham gia tố tụng khác. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1].  Do ghi ngờ chị Tạ Thị Kim L là vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông 

khác nên khoảng hơn 17 giờ ngày 26/2/2018, bị cáo D dùng dao, loại dao chọc tiết 

lợn chiều dài 35 cm, lưỡi dao bằng kim loại sáng màu có chiều dài 21 cm, chiều rộng 

nhất của lưỡi dao kích thước 7,5 cm, chuôi dao bằng gỗ có chiều dài 14 cm cầm ở bàn 

bán thịt trước đó của chị L, đâm 1 phát vào vùng bụng chị L theo chiều từ sau về 

trước làm chị L bị thương tích. 

 [2]. Thương tích của chị L được giám định tỷ lệ 13%. Do vậy Viện kiểm sát 

truy tố bị cáo về tội “ Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 134BLHS 2015 là có 

căn cứ. Tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến gì liên quan đến các hành vi của cơ 

quan tố tụng, người tiến hành tố tụng như Điều tra viên, Kiểm sát viên, nên Hội đồng 

xét xử không phải xem xét. 

[3]. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền bất khả xâm 

phạm về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự con người được luật hình sự 

bảo vệ. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử cần xử 

phạt bị cáo mức án tù trong khung hình phạt mới thỏa đáng. Ngoài ra còn xem xét, 

trong khi chờ xử lý về tội này thì bị cáo còn phạm tội “ Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” bị Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm xử ngày 10/7/2018, phạt 27 tháng tù, án đã 

có hiệu lực pháp luật. Vì vậy bị cáo phải tổng hợp bản án theo quy định của pháp 

luật. 

 Nhưng khi lượng hình, Hội đồng xét xử  xem xét cho bị cáo đã có thái độ khai 

báo thành khẩn tại cơ quan điều tra và tại phiên toà, để xem xét giảm nhẹ phần nào 

hình phạt cho bị cáo. 

Về hình phạt bổ sung: Không. 

 [5]. Dân sự: Do chị Tạ Thị Kim L không có yêu cầu về bồi thường dân sự nên 

không xem xét giải quyết. 
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Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo luật. 

 V× lÏ trªn! 

quyÕt ®Þnh 

Tuyên bố bị cáo Lê Tiến D phạm tội “  Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng: Khoản 2 Điều 134; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 56; Điều 38; Điều 

47 BLHS 2015; 

Các Điều 106; Điều 331; Điều 333; Điều 336 BLTTHS 2015. 

Xử phạt: Lê Tiến D từ  30 ( ba mươi) tháng tù. Buộc D phải chấp hành hình 

phạt 27 tháng tù theo bản án số 72/2018/HSST ngày 19/7/2018 của TAND huyện 

Gia Lâm có hiệu lực pháp luật. Tổng hợp bản án buộc D phải chấp hành từ 57 ( năm 

mươi bảy) tháng tù. Hạn tù tính từ ngày 23/4/2018, ngày bắt theo bản án số 

72/2018/HSST ngày 19/7/2018. 

Không phạt bổ sung đối với bị cáo. 

Dân sự: Không. 

Vật chứng vụ án: 01 con dao (loại dao phóng lợn) chiều dài 35 cm, lưỡi dao 

bằng kim loại sáng màu có chiều dài 21 cm, chiều rộng nhất của lưỡi dao kích thước 

7,5 cm, chuôi dao bằng gỗ có chiều dài 14 cm, hiện lưu giữ tại Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Gia Lâm theo biên bản giao nhận ngày 06/9/2018, cho tịch thu tiêu 

hủy. 

 2- Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại điều 30 Luật thi hành án 

dân sự. 

Án xử công khai sơ thẩm.  
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Báo cho bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được tống đạt bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.  

 

N¬i nhËn: 
- UBND ph­êng n¬i bÞ c¸o c­ tró; 
- BÞ c¸o, ng­êi tham gia tè tông; 
- Tßa ¸n nh©n d©n TP Hµ Néi; 
- C«ng an huyÖn Gia L©m; 
- VKSND huyÖn Gia L©m;  
- THADS huyÖn Gia L©m; 
- L­u hå s¬ vô ¸n. 

 

             T/M HỘI ĐỒNG XET XỬ 
       Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    Vũ Quang Long 
 


